
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)
Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ
TIẾT 
BẮT 
ĐẦU

SỐ 
TIẾT

PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Ryan Anthony Longe 2 2 2 DOA305 - Robert C. Merton

2 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms.  Nguyễn Đỗ Lan Nhi 2 4 2 DOA305 - Robert C. Merton

3 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 6 6 2 LEW502 - Marie Curie Hall

4 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 6 8 2 LEW502 - Marie Curie Hall

1 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms.  Nguyễn Đỗ Lan Nhi 2 2 2 DOA302 - Herbert A. Simon

2 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Ryan Anthony Longe 2 4 2 DOA302 - Herbert A. Simon

3 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 6 6 2 LEW402 - Pascal Hall

4 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 6 8 2 LEW402 - Pascal Hall

1 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Ryan Anthony Longe 6 2 2
FLE203 - Fedrerick Douglass 

Hall

2 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 6 4 2
FLE203 - Fedrerick Douglass 

Hall

3 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương 6 6 2 LEW403 - James Tobin Hall

4 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms.  Nguyễn Đỗ Lan Nhi 6 8 2 LEW403 - James Tobin Hall

1 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 6 2 2 FLE401 - Robert Solow Hall

2 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Ryan Anthony Longe 6 4 2 FLE401 - Robert Solow Hall

3 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms.  Nguyễn Đỗ Lan Nhi 6 6 2 LEW503 - Galileo Hall

4 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương 6 8 2 LEW503 - Galileo Hall

1 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Vy Hà Minh Ngọc 2 2 2 FLE204 - Max Born Hall
Bắt đầu từ 
06/02/2023

2 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 2 4 2 FLE204 - Max Born Hall
Bắt đầu từ 
06/02/2023

3 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Tuset  Jose 6 6 2 FLE303 - Robert Lefkowitz Hall
Bắt đầu từ 
03/4/2023

4 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Nguyễn Nam Hàn 6 8 2 FLE303 - Robert Lefkowitz Hall
Bắt đầu từ 
10/02/2023

1 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 2 2 2 FLE303 - Robert Lefkowitz Hall
Bắt đầu từ 
06/02/2023

2 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Vy Hà Minh Ngọc 2 4 2 FLE303 - Robert Lefkowitz Hall
Bắt đầu từ 
06/02/2023

3 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Nguyễn Nam Hàn 6 6 2 FLE204 - Max Born Hall
Bắt đầu từ 
10/02/2023

Lớp: E2A

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  CNTT

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 (KHÓA 15: 2022-2026)

1. Thời gian học: Từ ngày 27/02/2023 - 03/6/2023
2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 20/6/2023 - 30/6/2023
3. Giờ học

Lớp: E2B

Lớp: E2C

Lớp: E2D

Lớp: E2E

Lớp: E2F



4 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Tuset  Jose 6 8 2 FLE204 - Max Born Hall
Bắt đầu từ 
03/4/2023

1 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Mr. Nguyễn Long Tiên 2 2 2 DOA301 - Philippe Kahn

2 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Nguyễn Nam Hàn 2 4 2 DOA301 - Philippe Kahn

3 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Jacob Andrew Rix 6 2 2
DOA403 - Pierre-Gilles de 

Gennes

4 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương 6 4 2
DOA403 - Pierre-Gilles de 

Gennes

1 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Mr. Nguyễn Nam Hàn 2 2 2 DOA304 - Lawrence Klein

2 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Mr. Nguyễn Long Tiên 2 4 2 DOA304 - Lawrence Klein

3 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương 6 2 2 DOA304 - Lawrence Klein

4 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Jacob Andrew Rix 6 4 2 DOA304 - Lawrence Klein

1 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms. Nguyễn Hoàng Vương Anh 2 2 2 LEW402 - Pascal Hall

2 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 2 4 2 LEW402 - Pascal Hall

3 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms.  Nguyễn Đỗ Lan Nhi 6 2 2 DOA302 - Herbert A. Simon

4 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Tuset  Jose 6 4 2 DOA302 - Herbert A. Simon

1 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 2 2 2 LEW503 - Galileo Hall

2 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms. Nguyễn Hoàng Vương Anh 2 4 2 LEW503 - Galileo Hall

2 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Tuset  Jose 6 2 2 DOA306 - George Akerlof

4 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms.  Nguyễn Đỗ Lan Nhi 6 4 2 DOA306 - George Akerlof

1 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Jacob Andrew Rix 2 2 2 FLE202 - Irwin Rose Hall

2 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương 2 4 2 FLE202 - Irwin Rose Hall

3 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 6 2 2 DOA301 - Philippe Kahn

4 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 6 4 2 DOA301 - Philippe Kahn

1 2ENG1322
Nghe 2
Listening 2

1 30 Ms. Nguyễn Thị Thảo Phương 2 2 2 FLE302 - Gary Becker Hall

2 2ENG1321
Nói 2
Speaking 2

1 30 Mr. Jacob Andrew Rix 2 4 2 FLE302 - Gary Becker Hall

3 2ENG1324
Viết 2
Writing 2

1 15 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 6 2 2 DOA405 - Milton Friedman

4 2ENG1323
Đọc 2
Reading 2

1 15 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 6 4 2 DOA405 - Milton Friedman

Lớp: E2K

Lớp: E2L

Lớp: E2M

Lớp: E2N

Lớp: E2G

Lớp: E2H


